
ANZ Travel Visa Platinum Credit Card Fee Schedule 
E�ective 1/2015

Annual Fee
•  Primary
•  Supplementary

VND 1,500,000
VND 1,100,000

4% of amount withdrawn
(min VND 60,000)

Credit Limit Change Fee VND 100,000

VND 100,000

VND 100,000

VND 100,000

VND 100,000

VND 200,000

VND 200,000

VND 50,000

International Transaction Fee
(of transaction amount)

Cash Advance Fee/
Cash Transaction Fee

Card Replacement Fee

Lost Card Replacement Fee

Copy of Transaction
Receipt Fee

Incorrect Chargeback
Request Fee

Product Type Change fee

PIN Reissue Fee

VND 160,000

VND 100,000

Debit Dishonour Fee 

VND 80,000

5% of outstanding balance
(min VND 50,000)

50% of credit limit

Statement Copy Fee

Exception Request Fee

VND 100,000

VND 8,000/month

Miles conversion fee 

Transaction alert sms fee

Over Limit Fee

Monthly Interest

Late Payment Fee 4% of the outstanding past
due amount (min VND 200,000)

The latest fee schedule can be accessed at anz.com/Vietnam
or at any ANZ branch or by calling ANZ Cards 24/7 at 1900 1276 ext.2

anz.com/vietnam

2.40%

3.00%

Minimum Amount Due

Total Cash Advances

Fees and charges Amount

Biểu phí sử dụng Thẻ Tín Dụng ANZ Travel Visa Platinum
Có hiệu lực từ 1/2015

Phí thường niên
•  Thẻ chính 
•  Thẻ phụ

1.500.000 VNĐ
1.100.000 VNĐ

4% giá trị giao dịch
(tối thiểu 60.000 VNĐ)

Phí thay đổi hạn mức 100.000 VNĐ

100.000 VNĐ

100.000 VNĐ

100.000 VNĐ

100.000 VNĐ

200.000 VNĐ

200.000 VNĐ

50.000 VNĐ

Phí giao dịch quốc tế
(trên giá trị giao dịch)

Phí rút tiền mặt/
Phí giao dịch tiền mặt

Phí thay thế thẻ

Phí mất thẻ và thay thế thẻ

Phí cấp bản sao
hóa đơn giao dịch

Phí khiếu nại sai

Phí thay đổi loại thẻ

Phí cấp lại PIN

160.000 VNĐ

100.000 VNĐ

Phí không thể thực hiện
chỉ thị ghi nợ 

80.000 VNĐ

5% dư nợ (tối thiểu 50.000 VNĐ)

Rút tiền tối đa 
50% hạn mức tín dụng

Phí cung cấp lại bản sao kê

Phí dịch vụ đặc biệt

100.000 VNĐ

8.000 VNĐ/tháng

Phí đổi dặm thưởng 

Phí thông báo giao dịch
qua tin nhắn

Phí vượt hạn mức

Lãi suất tháng

Phí chậm thanh toán 4% trên số tiền chậm thanh toán
(tối thiểu 200.000 VNĐ)

Biểu phí mới nhất có thể được tham khảo tại anz.com/Vietnam
hoặc bất kỳ chi nhánh nào của ANZ hoặc bằng cách gọi cho Dịch Vụ Thẻ ANZ 24/7
qua số 1900 1276 nhánh 2

anz.com/vietnam

2,40%

3,00%

Thanh toán tối thiểu

Hạn mức rút tiền mặt

Danh mục phí Mức phí 

ANZ Travel Card-Card free schedule
W10cm x H21cm


